THÔNG TIN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016
BỘ MÔN THỰC VẬT
	11. Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

	TT
	Tên bài báo
	Tác giả hoặc đồng tác giả 

bài báo
	Tên tạp chí
	Trang, tập, năm phát hành

	1
	 So sánh giải phẫu thân một số loài của chi Ficus L. (Moraceae). 
	Trần Thị Xuân, Trương Thị Đẹp
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Chuyên đề Dược, Phụ bản tập 20, số 2, tr.316-322, 2016

	2
	 So sánh giải phẫu lá một số loài của chi Ficus L. (Moraceae). 
	Trần Thị Xuân, Trương Thị Đẹp
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Chuyên đề Dược, Phụ bản tập 20, số 2, tr.309-316, 2016

	3
	Đặc điểm hình thái và vi học Xáo tam phân-Paramignya trimera (Oliv.) Guillaum, họ Rutaceae. 
	Trần Thị Thu Trang, Trần Trung Thạch, Trần Hợp, Trương Thị Đẹp 
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Chuyên đề Dược, Phụ bản tập 20, số 2, 2016, tr.330-337 

	4
	Khảo sát hoạt tính ức chế α-amylase, α-glucosidase in vitro của cao cồn 50% từ Tầm bóp (Physalis angulata L.) và Mướp đắng rừng (Momordica chatantia L. var. abbreviata Ser.)
	Đỗ Thị Hồng Tươi, Phùng Đan Thùy, Trương Thị Đẹp
	Tạp chí Dược học
	Đã được nhận đăng

          2016

	5
	Đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây Ngò [Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.] Apiaceae
	Hà Thị Thu Hiền, Dương Nguyên Xuân Lâm, Liêu Hồ Mỹ Trang
	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Chuyên đề Dược, Phụ bản tập 20, số 2, 2016, tr.323-329

	6
	Tìm hiểu các biến đổi hình thái trong sự phát sinh rễ Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng) nuôi cấy in vitro và bước đầu định tính oleanolic acid trong rễ tạo thành
	Nguyễn Thị Ngọc Hương, Trần Hùng, Trương Thị Đẹp
	Tạp chí công nghệ Sinh học
	Tập 14, số 1, 2016;tr. 49-54, 

	7
	Đặc điểm hình thái và vi học của cây Huyền diệp Polyalthia longifolia (Sonnerat) Thwaites var. pendula
	Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Thị Thu Hằng


	Tạp chí Y học Tp.HCM
	Chuyên đề Dược, Phụ bản tập 20, số 2, 2016, tr.338-345 

	13. Báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo cấp trường được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu 

	TT
	Tên  bài báo
	Tác giả hoặc đồng tác giả
	Tên tạp chí
	Trang, tập, năm phát hành

	1
	Đặc điểm thực vật học của Calotropis gigantea và Calotropis procera - họ trúc đào (Apocynaceae) ở việt nam
	PGS. TS. Trương Thị Đẹp 

DS. Dương Nguyên Xuân Lâm


	
	

	2
	Phân biệt về thực vật học loài quế (Cinnamomum cassia Presl.) Và quế quan (Cinnamomum zeylanicum Blume) họ Long não (Lauraceae)
	PGS. TS. Trương Thị Đẹp

DS. Trần Thị Thu Trang
	
	

	3
	Đặc điểm thực vật học cây lá đắng (Vernonia amygdalina Delile), họ Cúc (Asteraceae) ở Việt Nam
	PGS. TS. Trương Thị Đẹp


	
	

	4
	Đặc điểm hình thái và vi học của cây Actiso 

(Cynara scolymus l. Asteraceae)
	ThS. Liêu Hồ Mỹ Trang
	
	

	5
	Đặc điểm hình thái và vi học của 

Cây cà gai leo (Solanum procumbens Lour.) Và cây Cà ba thuỳ

 (Solanum trilobatum L.) Họ Cà (Solanaceae)
	ThS. Liêu Hồ Mỹ Trang
	
	

	6
	Đặc điểm giải phẫu chi Annona L. ở Việt Nam


	ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng
	
	

	16. Đề tài, dự án cấp cơ sở 

	TT
	Tên đề tài
	Cấp chủ quản
	Người chủ trì
	Năm bắt đầu 
	Năm nghiệm thu
	Kết quả nghiệm thu

	1
	Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học một số loài thuộc chi Ficus họ Dâu tằm (Moraceae).
	ĐHYD Tp. HCM
	Trương Thị Đẹp


	2015
	2016
	Đạt

	2
	Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học của một số loài trong phân họ Thiên lý (Asclepiadoideae).


	ĐHYD Tp. HCM
	Trương Thị Đẹp


	2015
	 2016
	Đạt

	3
	Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học của một số loài trong chi Cinnamomum họ Quế (Lauraceae)
	ĐHYD Tp. HCM
	Trương Thị Đẹp


	2016
	
	

	4
	Khảo sát đặc điểm vi học một số loài trong chi Vermonia họ Cúc (Asteraceae).
	ĐHYD Tp. HCM
	Trương Thị Đẹp


	2016
	
	

	5
	Khảo sát về mặt thực vật một loài thuộc họ Hoa tán (Apiaceae)
	ĐHYD Tp. HCM
	Liêu Hồ Mỹ Trang


	2014
	2016
	Khá

	6
	Đặc điểm hình thái và vi học hai chi Commelina L. và Tradescantia L. họ Thài lài (Commelinaceae R. Br.)
	ĐHYD Tp. HCM
	Liêu Hồ Mỹ Trang
	2015
	2016
	Khá

	7
	Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học của một số loài thuộc họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae)
	ĐHYD Tp. HCM
	Liêu Hồ Mỹ Trang
	2016
	
	

	8
	Khảo sát đặc điểm hình thái và giải phẫu một số loài trong họ Đào lộn hột (Anacardiaceae) 
	ĐHYD Tp. HCM
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	2014
	2016
	Đạt

	9
	Nghiên cứu khả năng tạo rễ bất định của loài Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng) trong nuôi cấy in vitro (giai đoạn 2)
	ĐH Y Dược Tp.HCM


	Nguyễn Thị Ngọc Hương


	2014


	2016


	Khá




	27. Hướng dẫn luận án tiến sĩ 

	TT
	Tên đề tài
	Tên người thực hiện
	Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn
	Năm thực hiện

	1
	Nghiên cứu sự hình thành rễ bất định ở Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng) để thu nhận saponin”
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	PGS.TS.Trương Thị Đẹp

PGS.TS. Trần Hùng
	2013-2016

	28. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ 

	TT
	Tên đề tài
	Tên người thực hiện
	Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn
	Năm thực hiện

	1
	Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học một số loài thuộc chi Vernonia  họ Cúc (Asteraceae) ở Việt Nam
	Trịnh Thị Quỳnh
	Trương Thị Đẹp
	2016

	2
	Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học một số loài trong phân họ Thiên lý (Asclepiadoideae) của họ Trúc đào (Apocynaceae)
	Dương Nguyên Xuân Lâm
	Trương Thị Đẹp
	2016

	3
	Nhân giống in vitro cây Xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) Guillaumin)”
	Bùi Thị Quyên quyên
	Trương Thị Đẹp
	2016

	4
	Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học một số loài thuộc chi Vernonia  họ Cúc (Asteraceae) ở Việt Nam
	Trịnh Thị Quỳnh
	Trương Thị Đẹp
	2016

	29. Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp dược sĩ đại học 

	TT
	Tên đề tài
	Tên người thực hiện
	Hướng dẫn chính/ đồng hướng dẫn
	Năm thực hiện

	1
	Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học của một số loài thuộc chi Cinnamomum họ Quế (Lauraceae).
	Lê Thị Hoài Thương
	Trương Thị Đẹp
	2016

	2
	Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học của một số loài thuộc họ Cúc (Asteraceae)
	Vũ Thị Phương
	Liêu Hồ Mỹ Trang
	2016

	3
	Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học của một số loài thuộc họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae)
	Đoàn Kim Nhung
	Liêu Hồ Mỹ Trang
	2016

	4
	Khảo sát đặc điểm hình thái và vi học của một số loài thuộc họ Thủy tiên (Amaryllidaceae)
	Nguyễn Thị Hương Miên
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	2016


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng  02 năm 2017

                       Trưởng đơn vị
                  ThS. Liêu Hồ Mỹ Trang
4

